
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số: 518/2017/DS-ST                                                      

Ngày: 29/09/2017                   

V/v tranh chấp hợp đồng vay tài sản 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Bà Phạm Thị Kim 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Đỗ Trương Hồng Thảo 

2. Ông Trần Văn Thắng 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 8 tham gia phiên toà: Bà Ngô Thi ̣ Kim Sinh -

Kiểm sát viên  

Thư ký phiên toà: Bà Nguyêñ Thi ̣ Diêụ Trinh – Thư ký Toà án nhân dân Quận 8. 

Ngày 29 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân dân Quận 8, xét xử sơ thẩm công khai 

vụ án thụ lý số: 359/2016/TLST-DS ngày 01 tháng 11 năm 2016, về việc “Tranh chấp 

hơp̣ đồng vay tài sản”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 156/2017/QĐXXST-DS 

ngày 15/8/2017 và Quyết điṇh hoañ phiên tòa số: 158/2017/QĐST-DS ngày 11/9/2017, 

giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Bà Lê Thi ̣P, sinh năm: 1960 

Điạ chỉ: 290C/65 đường A, Phường B, Quâṇ D, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đaị diêṇ hơp̣ pháp của nguyên đơn: Bà Phaṃ Thi ̣ Ngoc̣ T. Sinh năm: 1985. Điạ 

chỉ: thôn 7, xã E, thành phố G, tỉnh H. Đaị diêṇ theo ủy quyền, giấy ủy quyền lâp̣ ngày 

30/8/2016 taị Văn Phòng Công Chứng Tân Thuâṇ, Quâṇ I, Thành phố Hồ Chí Minh. (có 

măṭ) 

Bi ̣đơn: Ông Bùi Văn C, sinh năm: 1943 (có măṭ) 

Bà Đào Thi ̣Đ, sinh năm: 1945 (có măṭ) 

Điạ chỉ: 314 Lô E, đường A, Phường B, Quâṇ D, Thành phố Hồ Chí Minh 

Taṃ trú: 432A/16/36C đường A, Phường B, Quâṇ D, Thành phố Hồ Chí Minh.  

NÔỊ DUNG VU ̣ÁN: 

Theo đơn khởi kiện của bà Lê Thi ̣ P và lời trình bày taị phiên tòa của bà Phaṃ Thi ̣

Ngoc̣ T đaị diêṇ theo ủy quyền trình bày như sau: 

Do quen biết nên vào ngày 22/8/2009 bà có cho vơ ̣chồng ông Bùi Văn C, bà Đào 

Thi ̣ Đ vay số tiền 100.000.000 đồng, để làm tin ông C, bà Đ có đưa cho bà P giấy chứng 

nhâṇ quyền sở hữu nhà ở và quyền sử duṇg đất ở của căn nhà 314 Lô E, đường A, 

Phường B, Quâṇ D, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Môṭ thời gian sau thì bà Đ đến lấy laị giấy chủ quyền và hứa hẹn bán nhà se ̃trả nơ.̣ 

Tuy nhiên căn nhà đa ̃bán từ lâu nhưng ông C, bà Đ không trả bà P cả vốn và laĩ. Nay bà 

P khởi kiêṇ yêu cầu ông C, bà Đ phải trả cho bà P số tiền vốn là 100.000.000 đồng. Vì 

hoàn cảnh ông C, bà Đ đã già nên chỉ yêu cầu tính laĩ theo qui điṇh của pháp luâṭ kể từ 

ngày bản án có hiêụ lực pháp luâṭ đến khi trả xong hết số nơ.̣ 

Bi ̣đơn ông Bùi Văn C, bà Đào Thi ̣Đ trình bày taị phiên tòa:  

- Bà Đ thừa nhâṇ có ký tên vào giấy vay tiền với bà Lê Thi ̣P như bà P đa ̃kiêṇ. 

Nhưng bà không vay mươṇ bà P, do người con ruôṭ của bà đã lừa dối kêu bà ký giấy vay 

tiền chứ bà không vay mươṇ gì với bà P kể cả viêc̣ giao giấy tờ nhà cho bà P. Sau đó, bà 

có lấy lại giấy tờ nhà và đa ̃bán nhà, nay bà P khởi kiêṇ bà không đồng ý. 

- Ông C không biết bà P là ai, ông không có giao dic̣h vay tài sản như bà P khởi 

kiêṇ. Do đó, ông không đồng ý yêu cầu khởi kiêṇ của bà P. 

*Taị phiên tòa sơ thẩm đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 8 có bà  Ngô Thi ̣ 

Kim Sinh phát biểu ý kiến: 

Việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán và Hội đồng xét xử thực hiện đúng 

các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

Việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng: Kể từ khi thụ lý vụ án cũng 

như tại phiên tòa hôm nay nguyên đơn đã thực hiện đúng các quy định tại Điều 70, Điều 

71 và Điều 234 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Tuy nhiên bị đơn chưa chấp hành 

đúng hết quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

Về nội dung, căn cứ vào giấy vay tiền có chữ ký của ông C, bà Đ xác điṇh hơp̣ đồng 

vay là thâṭ. Đến nay ông C, bà Đ chưa trả nơ ̣là vi phạm nghiã vu ̣trả nơ.̣ Do đó, căn cứ 

vào các Điều 471, 474 Bô ̣ luâṭ Dân sự năm 2005 đề nghi ̣ chấp nhâṇ yêu cầu khởi kiêṇ 

của bà P.  

Bà P chỉ yêu cầu tiền lãi tính theo qui điṇh pháp luâṭ tính kể từ ngày bản án có hiệu 

lực pháp luâṭ. Yêu cầu này phù hơp̣ pháp luật đề nghi ̣ Hôị đồng xét xử chấp nhâṇ. 

NHÂṆ ĐIṆH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại phiên toà và 

căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, ý kiến của Viêṇ kiểm sát, Hội đồng xét xử 

nhận định : 

1. Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết của Tòa án:   

Yêu cầu của bà Lê Thi ̣P đối với bà Đào Thi ̣ Đ, ông Bùi Văn C là tranh chấp “Hợp 

đồng vay tài sản” theo Điều 471,474 Bô ̣luâṭ Dân sư ̣năm 2005. Hiêṇ ông C, bà Đ cư trú 

taị Quâṇ D, Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ vào các Điều 26, 39 Bộ luật Tố tụng dân sự  

năm 2015 vu ̣án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân Quận D, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

2. Về thủ tục tố tụng:  

Bà Đào Thi ̣Đ, ông Bùi Văn C đã được Tòa án triệu tâp̣ hơp̣ lê ̣nhiều lần theo qui 

điṇh pháp luâṭ để giải quyết vu ̣án nhưng đều vắng măṭ. Qua xác minh bà Đ, ông C có 

đăng ký hộ khẩu tại 314 Lô E đường A, Phường B, Quâṇ D, Thành phố Hồ Chí Minh và 

đang taṃ trú taị 432A/16/36C đường A, Phường B, Quâṇ D, Thành phố Hồ Chí Minh.  



 3 

 

 

Tòa án tống đạt hơp̣ lê ̣Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 156/2017/QĐXXST- DS 

ngày 15/8/2017 và Quyết điṇh hoañ phiên tòa số: 158/2017/QĐST-DS ngày 11/9/2017 

cho ông C, bà Đ. 

Taị phiên tòa sơ thẩm ông C, bà Đ có măṭ. 

3. Về nội dung: 

Bà Lê Thi ̣ P khởi kiêṇ yêu cầu ông Bùi Văn C và bà Đào Thi ̣ Đ trả số tiền 

100.000.000 đồng vay ngày 22/8/2009. Hai bên có viết giấy tay, có chữ ký của bà Đ, ông 

C. Nôị dung của giấy vay nơ ̣còn thể hiêṇ bà Đ, ông C có đưa cho bà P giấy chứng nhâṇ 

quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở căn nhà số 314 Lô E đường A, Phường B, 

Quâṇ D, Thành phố Hồ Chí Minh để giữ làm tin.  

Ngày 11/9/2017 bà Đ, ông C có đến tòa án, bà Đ xác định đúng chữ ký vay tiền của 

bà, nhưng do bi ̣con bà lừa dối nên bà ký tên, chứ bà không nhâṇ tiền. Phía ông C không 

thừa nhâṇ vay tiền của bà P, không biết bà P là ai và không đồng ý trả nơ.̣ Taị phiên tòa 

sơ thẩm, cả ông C, bà Đ giữ nguyên lời trình bày này và xác định giấy tờ nhà đa ̃lấy laị 

của bà P đồng thời đa ̃bán nhà. 

Bà T đaị diêṇ cho bà P không đồng ý với lời khai của bi ̣ đơn. Bà T xác điṇh là chính 

bà Đ, ông C ký giấy vay tại nhà của bà P và giao giấy tờ nhà cho bà P giữ. Sau đó bà Đ 

đến lấy laị và hứa heṇ bán nhà trả, nhưng khi lấy laị thì bán nhà luôn, bà P đến đòi nhiều 

lần nhưng ông C, bà Đ không tiếp và không trả tiền. 

Xét thấy: 

Viêc̣ vay mươṇ tiền 100.000.000 đồng của bà Đ, ông C với bà P là thâṭ. Bà Đ, ông 

C cũng thừa nhâṇ số nơ ̣nhưng cho rằng bi ̣con lừa dối kêu ký tên. Taị phiên tòa bà Đ, 

ông C không đưa ra đươc̣ chứng cứ chứng minh cho lời trình bày của mình. Do đó, bà P 

khởi kiện là có cơ sở chấp nhâṇ. Ông C không đồng ý trả nơ ̣vì cho rằng không ký tên 

vào giấy nơ,̣ tuy nhiên ông không có yêu cầu giám điṇh, cũng không có chứng cứ chứng 

minh. Đồng thời xét thấy đây cũng là nợ chung của vơ ̣chồng. Do đó, buôc̣ bà Đ và ông C 

trả 100.000.000 đồng cho bà P là có cơ sở chấp nhâṇ. 

Về tiền laĩ: Bà P không có yêu cầu tính laĩ, đây là sư ̣tư ̣nguyêṇ của đương sư ̣và có 

lơị cho bị đơn nên đươc̣ ghi nhận. Nguyên đơn chỉ yêu cầu tính laĩ theo qui điṇh pháp 

luật kể từ khi bản án có hiêụ lưc̣ pháp luâṭ đến khi trả hết xong số nơ,̣ đây là yêu cầu phù 

hơp̣ pháp luâṭ nên đươc̣ chấp nhâṇ, căn cứ theo Điều 468 của Bô ̣luâṭ Dân sự năm 2015 

để tính laĩ cho bà P. 

4. Án phí dân sư ̣sơ thẩm: Ông C, bà Đ phải chiụ là 5.000.000 đồng. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng: 

- Các Điều 26,39,227,271  Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

- Các Điều 471,474  Bô ̣luâṭ dân sư ̣năm 2005; 

- Các Điều 357, 468 Bô ̣luâṭ dân sư ̣năm 2015; 

- Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án; 
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- Nghi ̣ Quyết 01/2012/HĐTP-TANDTC ngày 13/6/2012 của Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân Tối cao; 

- Luật Thi hành án dân sự. 

Tuyên xử : 

1. Chấp nhâṇ yêu cầu khởi kiêṇ của bà Lê Thi ̣ P. 

Buôc̣ bà Đào Thi ̣ Đ, ông Nguyêñ Văn C phải trả laị cho bà Lê Thi ̣ P số tiền 

100.000.000 đồng (Môṭ trăm triêụ đồng). 

Thời haṇ trả tính từ ngày bản án có hiêụ lưc̣ pháp luâṭ. 

Thi hành taị cơ quan Thi hành án có thẩm quyền. 

Kể từ ngày bà P có đơn yêu cầu thi hành án mà bà Đ, ông C chưa trả hết số nơ ̣trên 

thì hàng tháng bà Đ, ông C còn phải chiụ thêm tiền laĩ, laĩ suất phát sinh do châṃ trả tiền 

tính theo qui điṇh taị Điều 357, 468 Bô ̣luâṭ Dân sự năm 2015.  

2. Án phí dân sư ̣sơ thẩm: 

Bà Đ, ông C phải chiụ án phí là 5.000.000 đồng (Năm triêụ đồng) án phí DSST. 

Hoàn laị cho bà P 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm ngàn đồng) tạm ứng án phí theo 

biên lai thu tiền số 0009092 ngày 20/10/2016 của Chi cuc̣ Thi hành án dân sư ̣Quâṇ 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Án xử sơ thẩm công khai, đương sự có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

4. Trong trường hơp̣ bản án, quyết điṇh đươc̣ thi hành theo qui điṇh taị Điều 2 Luâṭ 

Thi hành án dân sự thì người đươc̣ thi hành án dân sư,̣ người phải thi hành án dân sư ̣có 

quyền thoả thuâṇ thi hành án, tư ̣nguyêṇ thi hành án hoăc̣ bị cưỡng chế thi hành án theo 

qui điṇh taị các điều 6, 7 và 9 Luâṭ Thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án đươc̣ thực 

hiêṇ theo qui điṇh taị Điều 30 Luâṭ Thi hành án dân sư.̣ 

 

Nơi nhận: 
- TAND TP.HCM; 

- VKSND TP.HCM; 

- VKSND Q.8; 

- CC.THA Q.8; 

- Các đương sự; 

- Lưu VP-HS.                                                                                                                                                                                                     

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

Phạm Thị Kim 
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